
1

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

I

1 Công ty Điện lực Bắc Kạn

Mạch vòng đường dây 

35kV lộ 371-373, lộ 373-

377 trạm E26.2 và triển 

khai ứng dụng tự động hóa 

mạch vòng trung áp lộ 373-

377 trạm E26.3

Xã Bản Thi, xã 

Quảng Bạch 

Quyết định số 912/QĐ-PCBK ngày 

08/6/2021 của Công ty Điện lực Bắc 

Kạn về việc phê duyệt phương án 

đầu tư công trình: Mạch vòng đường 

dây 35kV lộ 371-373, lộ 373-377 

trạm E26.2 và triển khai ứng dụng tự 

động hóa mạch vòng trung áp lộ 373-

377 trạm E26.2

200,0 200,0

 Công trình đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số: 71/NQ-

HĐND ngày 06/8/2021 

và Nghi quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 18/10/2022 

với tổng diện  tích  là  

1.320,0m2 (trong đó: đất  

trồng  lúa 320,0m2, đất 

rừng phòng hộ là 

100,0m2, đất khác là 

900,0m2); nay đăng ký 

bổ sung 200m2 đất rừng 

phòng hộ

2

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Bắc Kạn

Dự án bố trí ổn định

dân cư tại chỗ các

thôn thuộc xã Bình

Trung, huyện Chợ

Đồn

Xã Bình Trung

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 

12/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc điều chỉnh danh mục thực 

hiện dự án 2 - Quy hoạch, sắp xếp, 

bố trí, ổn định dân cư ở những nơi 

cần thiết thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025 cấp 

tỉnh điều hành

3.000,0 3.000,0

Biểu số 02

 DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẠC DỤNG  ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số                 /TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT Tên tổ chức/đơn vị Căn cứ pháp lý

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

GHI CHÚ

Dự kiến diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

(m
2
)

HUYỆN CHỢ ĐỒN

Tên công trình, dự án



2

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Căn cứ pháp lý

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

GHI CHÚ

Dự kiến diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

(m
2
)

Tên công trình, dự án

3

UBND huyện Chợ Đồn (Đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất 

theo quy định tại Nghị định 

số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ)

Dụ án Cụm dân cư

trung tâm xã Nam Cường, 

huyện Chợ Đồn

Xã Nam Cường

Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 

22/6/2022 của UBND huyện Chợ Đồn 

về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cụm dân cư trung 

tâm xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

6.900,0 6.900,0

10.100,0 9.900,0 200,0

II HUYỆN CHỢ MỚI

1 Khu quản lý đường bộ I

Xử lý điểm đen TNGT  

đoạn Km 131+200-Km 

131+900 và đoạn Km 

146+00-Km 146+200 QL3 

tỉnh Bắc Kạn

Xã Cao Kỳ

Quyết định số 3528/QĐ-TCĐBVN 

ngày 06/9/2022 của Tổng cục đường 

bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ 

Việt Nam)  về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa 

chinh nhà thầu công trình: Xử lý 

điểm đen TNGT  đoạn Km 131+200-

Km 131+900 và đoạn Km 146+00-

Km 146+200 QL3 tỉnh Bắc Kạn

1.500,0 1.500,0

2
Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Bắc Kạn

Sửa chữa nền, mặt đường 

và xử lý các điểm mất 

ATGT trên QL3 đoạn Km 

129+400-Km 140+500, 

tỉnh Bắc Kạn

Xã Cao Kỳ, 

Nông Hạ, Hòa 

Mục

Quyết định số 206/QĐ-CĐBVN 

ngày 13/01/2023 của Cục đường bộ 

Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị 

đầu tư công trình sửa chữa năm 2023

5.000,0 5.000,0

        6.500,0        6.500,0                 -                -     

Tổng

Tổng
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Căn cứ pháp lý

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

GHI CHÚ

Dự kiến diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

(m
2
)

Tên công trình, dự án

III

1

Ban  Quản lý  dự  án đầu 

tư xây dựng  công trình  

nông nghiệp  và phát  triển 

nông   thôn tỉnh   Bắc Kạn

Bố  trí, ổn định dân cư tại 

chỗ các thôn thuộc xã 

Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn  2021-2025

Xã Thượng 

Quan, xã 

Thuần Mang

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 

02/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

Về giao kế hoạch thực hiện, kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát 

triển năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia;

500 500

2 UBND huyện Ngân Sơn

Tu bổ di tích lịch sử 

Coỏng Tát, thôn Bản 

Duồm, xã Thượng Ân, 

huyện Ngân Sơn

Xã Thượng Ân

Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 

08/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Tu bổ di tích lịch sử Coỏng 

Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, 

huyện Ngân Sơn.

800 800

3 UBND xã Thượng Ân
Kênh Pàn Cà (đoạn nối 

tiếp)  thôn Nà Hin
Xã Thượng Ân

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 

03/01/2023 của UBND xã Thượng 

Ân về việc phê duyệt đầu tư dự án: 

Kênh Pàn Cà (đoạn nối tiếp) thôn Nà 

Hin

160 160

4 UBND xã Thượng Ân Kênh Ma Khốp Xã Thượng Ân

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 

03/01/2023 của UBND xã Thượng 

Ân về việc phê duyệt đầu tư dự án: 

Kênh Ma Khốp

50 50

5
Ban QLDA đầu tư và xây 

dựng huyện Ngân Sơn
Cầu Pù Pioót -Khuổi Nộc

Thôn Pù Pioót, 

xã Thượng 

Quan

Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 

16/12/2022 của UBND huyện Ngân 

Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2023

300 300

HUYỆN NGÂN SƠN



4

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Căn cứ pháp lý

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

GHI CHÚ

Dự kiến diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

(m
2
)

Tên công trình, dự án

6 Công ty TNHH SDTB

Khai thác cát sỏi làm vật 

liệu xây dựng thông 

thường tại khu vực Bản 

Cầy-Nà Pán, thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn

Tổ dân phố 

Bản Cầy, Nà 

Pán, thị trấn 

Nà Phặc

Giấy phép khai thác khoáng sản số 

1395/GP-UBND ngày 27/7/2022 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn

2.664 2.663,8

        4.473,8        4.473,8                 -                -     

IV

1
Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Bắc Kạn

Sửa chữa nền, mặt đường 

và xử lý các điểm mất 

ATGT trên QL3 đoạn 

Km165+250-Km166+300; 

Km169+100-Km172+400 

tỉnh Bắc Kạn

xã Cẩm Giàng, 

xã Tân Tú

Quyết định số 206/QĐ-CĐBVN 

ngày 13/01/2023 của Cục đường bộ 

Việt Nam về cho phép chuẩn bị đầu 

tư công trình sửa chữa năm 2023

3000,0 3.000,0

2 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

vật liệu xây dựng Bắc Kạn
Thuỷ điện Khuổi Thốc xã Đôn Phong

Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

944,7 944,7

Dự án đã thông qua tại 

Nghị quyết số 12/NQ-

HĐND ngày 27/4/2022 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

là 105.100m2 (trong đó 

đất trồng lúa là 6.000m2, 

đất khác là 99.100m2); 

nay đăng ký bổ sung 

944,7m2 đất trồng lúa

Tổng

HUYỆN BẠCH THÔNG



5

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Căn cứ pháp lý

Địa điểm (xã, 

phường, thị 

trấn)

GHI CHÚ

Dự kiến diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

(m
2
)

Tên công trình, dự án

3 Công an tỉnh Bắc Kạn
Trụ sở làm việc Công an 

xã Cẩm Giàng
xã Cẩm Giàng

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 

10/3/2023 của Hội Đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự ánxây dựng trụ sở 

làm việc Công an xã, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 -

2025

170,0 170,0

4 Lữ Đoàn 575-Quân khu 1 Mật danh: ĐH1/BK-2021 Xã Sỹ Bình

Quyết định số 2441/QĐ-TM ngày 

04/10/2022 của Tổng tham mưu về 

phê duyệt dư án mật: ĐH1/BK-2021

5081,4 1.049,7      4.031,7   

        9.196,1        5.164,4        4.031,7              -     

V

1 Công an tỉnh Bắc Kạn
Trụ sở làm việc Công an 

xã Hà Hiệu
xã Hà Hiệu

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 

10/3/2023 của Hội Đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự ánxây dựng trụ sở 

làm việc Công an xã, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 -

2025

900 900

900 900

VI

1 UBND thành phố Bắc Kạn

Xây dựng sân vận động 

tỉnh và các hạng mục phụ 

trợ

Phường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai và 

phường Huyền 

Tụng

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

10/3/2023 của Hội Đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự ánXây dựng sân 

vận động tỉnh và các hạng mục phụ 

trợ

      40.000,0      40.000,0   

 Công trình đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 06/8/2021 

với tổng diện  tích là 

200.000m2 đất khác; nay 

đăng ký bổ sung 

40.000m2 đất trồng lúa

      40.000,0      40.000,0                 -                -     

      71.169,9      66.938,2        4.231,7              -     TỔNG CỘNG

Tổng

HUYỆN BA BỂ

Tổng

THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Tổng
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